	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn- Lớp 6
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 05 câu, 01 trang)



PHẦN I. ĐỌC- HIỂU (3,0 điểm)
[bookmark: _GoBack]Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:
MẸ ỐM
(Trích)
Sáng nay trời đổ mưa rào
Nắng trong trái chín ngọt ngào bay hương
Cả đời đi gió đi sương
Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi

Mẹ vui, con có quản gì
Ngâm thơ, kể chuyện rồi thì múa ca
Rồi con diễn kịch giữa nhà
Một mình con sắm cả ba vai chèo

Vì con mẹ khổ đủ điều
Quanh đôi mắt mẹ đã nhiều nếp nhăn
Con mong mẹ khoẻ dần dần
Ngày ăn ngon miệng, đêm nằm ngủ say

Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con...                                            
                       (Mẹ ốm, tập thơ Góc sân và khoảng trời, Trần Đăng Khoa)

Câu 1 (1,0 điểm): Nêu thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên.
Câu 2 (1,0 điểm): Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu sau:     
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…
Câu 3 (1,0 điểm): Qua đoạn trích thơ, tác giả đã gửi tới chúng ta thông điệp gì? 

PHẦN II. LÀM VĂN (17,0 ĐIỂM)
Câu 4 (5,0 điểm): Từ ngữ liệu phần đọc - hiểu, em hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về tình cảm gia đình trong cuộc đời mỗi con người.
Câu 5 (12,0 điểm): 
Sau một đêm mưa to, gió lớn. Sáng hôm sau người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ giũ lông, giũ cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên. 
Dựa vào đoạn văn trên, em hãy tưởng tượng và kể lại câu chuyện đã xảy ra với hai mẹ con nhà chim trong đêm mưa gió ấy.
-------------------------------------------Hết-----------------------------------------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:………………………………………Số báo danh………………….


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN

	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn- Lớp 6
Hướng dẫn chấm gồm 05 câu, 04 trang



A. Yêu cầu chung
1. Thí sinh có thể trình bày theo các cách khác nhau nhưng phải đảm bảo nội dung chính, chấp nhận bài viết có ý ngoài đáp án nhưng phải có những căn cứ đáng tin cậy, lí lẽ thuyết phục, trân trọng bài làm của học sinh, khuyến khích những bài văn sáng tạo, có những ý kiến riêng hợp lí, thuyết phục.
2. Chỉ cho điểm tối đa theo thang điểm đối với những bài viết đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã nêu ở mỗi câu, đồng thời phải được triển khai chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, mạch lạc, có cảm xúc. Không cho điểm cao với những bài viết chỉ nêu chung chung, sáo rỗng.
3. Giám khảo cần trừ điểm đối với những lỗi chính tả, ngữ pháp, hành văn...trong bài viết.
4. Căn cứ vào hướng dẫn chấm, giám khảo có thể chia điểm lẻ trong mỗi câu chi tiết đến 0,25 điểm. Bài thi không làm tròn điểm.
B. Yêu cầu cụ thể
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	PHẦN I. ĐỌC- HIỂU

	
1

	Nêu thể thơ và phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ.
- Thể thơ: Lục bát
- Phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ: Biểu cảm
	
0,5
0,5

	
	
2

	Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong hai câu sau:
Rồi ra đọc sách, cấy cày
Mẹ là đất nước, tháng ngày của con…
* Biện pháp tu từ: So sánh “mẹ” với “đất nước, tháng ngày của con” bằng từ so sánh “là”.
* Phân tích tác dụng:
- Tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, giúp câu thơ thêm sinh động, hấp dẫn.
- Qua hình ảnh so sánh, người con muốn rằng mẹ có ý nghĩa, vai trò to lớn đối với mình:
+ Mẹ gần gũi, quan trọng và có ý nghĩa thiêng liêng với mình giống như “đất nước”;
+ “Tháng ngày” là chỉ thời gian, thời gian là thứ vô cùng quý giá và quan trọng đối với mỗi người. Bạn nhỏ trân trọng thời gian, tháng ngày giống như trân trọng và yêu quý người mẹ của mình.
	



0,25


0,25




0,25


0,25

	
	3

	HS có thể rút ra thông điệp mà tác giả muốn gửi gắm tới người đọc theo sự diễn đạt riêng của cá nhân nhưng đảm bảo ý sau hoặc tương tự:
          Bài thơ gửi đến một thông điệp rất ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng: mỗi chúng ta hãy biết yêu thương, kính trọng, biết quan tâm, chăm lo tới những người thân yêu trong gia đình, hiếu thảo và biết giúp đỡ mọi người.
	


1,0

	




PHẦN II. LÀM VĂN














	



1









	1. Về hình thức:
- Đảm bảo yêu cầu viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ
- Đoạn văn phải rõ ràng có có bố cục chặt chẽ có: câu mở đoạn, các câu thân đoạn, kết đoạn.
-  Diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi lỗi dùng từ, viết sai chính tả.
	


0,5

	
	
	2. Về nội dung.
Trên cơ sở hiểu biết của bản thân, học sinh trình bày suy nghĩ của mình về ý nghĩa của bản thân về tình cảm gia đình. Học sinh có thể sắp xếp, trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo một số ý cơ bản theo định hướng dưới đây:
	

4,5

	
	
	* Dẫn dắt giới thiệu vấn đề: Tình cảm gia đình
	0,25

	
	
	* Giải thích: Tình cảm gia đình là gì?  Là tình yêu thương, quý mến, đùm bọc nhau của các thành viên trong gia đình. Tình cảm gia đình có thể là tình cảm bố mẹ với con cái, ông bà với cháu, anh chi em với nhau, … Đó là những tình cảm vô cùng cao đẹp, quý báu.
	   

0,75


	
	
	* Bàn luận: 
- Vai trò của tình cảm gia đình đối với mỗi người:
+ Là chỗ dựa vững chắc cả về mặt vật chất lẫn tinh thần của mọi thành viên. Là cái nôi giáo dục nên nhân phẩm và tính cách của con trẻ.
+ Là nơi con cái tìm kiếm sự an ủi, chở che từ người lớn
Mang đến sự ấm áp và niềm vui, đồng thời xoa dịu những nỗi đau.
- Nếu tình cảm gia đình không được trân trọng vun đắp:
+ Sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tranh chấp, bất hòa, khiến các thành viên dễ bị tổn thương, mệt mỏi và mặc cảm.
+ Con trẻ nếu không được gia đình bảo bọc và dạy dỗ sẽ dễ gục ngã trước khó khăn, cám dỗ từ xã hội....
- Phản đề: Thực trạng: hiện nay, còn một số người con ích kỉ, chưa làm tròn chữ hiếu, chưa có trách nhiệm với cha mẹ, ông bà, chưa biết yêu thương, san sẻ với các anh chị em… Cần lên án những con người như vậy.
(Học sinh lấy được dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp)
	
0,5



0,5



0,5





0,5

	
	
	* Nêu bài học nhận thức, hành động
- Nhận thức: Luôn trân quý tình cảm gia đình, có tinh thần trách nhiệm trong việc vun đắp, xây dựng để gia đình hạnh phúc, phát triển.
- Hành động:
+ Phải biết lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng, giữ gìn tình cảm gia đình. 
+ Biết bày tỏ sự quan tâm, chăm sóc tới người thân trong gia đình một cách trân thành.
+ Luôn cố gắng học tập, ngoan ngoãn để báo đáp công ơn của cha
+ Không có những hành động vô lễ, bất kính bất hiếu với cha mẹ, ông bà...
* Kết thúc vấn đề: Khẳng định vai trò của mái ấm và tình cảm gia đình. 
	
0,25



0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	





2

	* Yêu cầu về hình thức và kĩ năng: 
- Thí sinh biết cách làm bài văn kể chuyện tưởng tượng sáng tạo.
 - Xây dựng tình huống, sự việc cốt truyện, nhân vật hợp lí; ngôi kể phù hợp
- Bố cục bài viết mạch lạc, hoàn chỉnh gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài
- Diễn đạt trong sáng sinh động, không mắc lỗi về chính tả, dùng từ và ngữ pháp.
	2,0

	
	
	* Yêu cầu về nội dung: Dựa vào tình huống đã cho, HS phát huy trí tưởng tượng của mình để hình dung ra diễn biến các sự việc, kể lại câu chuyện một cách mạch lạc, sinh động, hấp dẫn, có ý nghĩa giáo dục. 
Thí sinh có thể triển khai bài viết theo nhiều cách khác nhau, nhưng cần đảm bảo theo những nội dung gợi ý sau:
	10,0

	
	
	a. Mở bài.
Dẫn dắt, giới thiệu bối cảnh câu chuyện về mẹ con nhà chim.
	
1,0

	
	
	b. Thân bài:
	8,0

	
	
	Tuỳ theo trí tưởng tượng của mỗi HS, các em có thể kể diễn biến câu chuyện theo nhiều cách khác nhau. Nhưng phải đảm bảo:
- Sự việc mở đầu
- Sự việc diễn biến, cao trào, thắt thút, mở nút
- Sự việc kết thúc
- Sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm phù hợp, hấp dẫn.
Lưu ý: Sử dụng đoạn văn “Sau một đêm mưa to, gió lớn. Sáng hôm sau người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ giũ lông, giũ cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên.” trong đề bài để dẫn dắt hoặc kết thúc câu chuyện.
	

1.0
5.0
1.0
1.0




	
	
	c. Kết bài 
- Ý nghĩa câu chuyện: Bày tỏ những suy nghĩ của em về sự can đảm, vững vàng cũng như đức hi sinh cao cả của chim mẹ ...Khẳng định vẻ đẹp của tình mẫu tử qua câu chuyện của hai mẹ con nhà chim.
- Rút ra bài học trong cuộc sống: Trân trọng tình cảm gia đình, tình mẫu tử…
	

1,0


*Lưu ý: Căn cứ vào khung điểm và thực tế làm bài của học sinh, giám khảo linh hoạt cho điểm sát với từng phần, đảm bảo đánh giá sát với trình độ của học sinh, Thưởng điểm cho những bài làm có sự sáng tạo, rút ra được bài học sâu sắc.
                          -------------------------Hết-----------------


























-----
Ngay trước của nhà tôi có một cây nhãn lớn, chim về hót líu lo và làm tổ rất nhiều. Trong đó có một tổ ở chót vót trên tít cây cao, là mái ấm của mẹ con chim. Sau một đêm mưa to, gió lớn, sáng hôm sau, người ta thấy ở tổ chim chót vót trên cành cây cao, chim mẹ giũ lông, giũ cánh cho mau khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn còn khô nguyên.
Đêm hôm trước, trởi mưa đến là to sau bao nhiêu ngày dài ròng rã với cái nắng chói chang. Những cơn mưa bắt đầu ập đến từ chiều tà. Những đám mây đen kịt không biết từ nơi nao kéo tới, che phue kín cả bầu trời. Đám mây to khổng lồ, nặng nề , báo hiệu một cơn mưa rào thật lớn. Sấm nổ ầm ầm bên tai. Những tia chớp ngoằn nghèo, ánh lên snags rực cả bầu trời tối như mực. Bầu trời như một con người đang giận dữ. Gió thổi từng cơn, cuốn hết bao nhiêu là lá cành. Những cây nhãn, cây bàng, cây xoài,... ngả nghiêng trong cơn cơn gió.
Trái lại với sựdữ dội của cơn mưa sắp tới là hình ảnh của tổ chim, nơi trú ngụ của mấy mẹ con chim với vài ba chiếc lá, những cẳng cây được uốn lại thnahf vòng tròn. Tưởng như một cớn gió mạnh có thể khiến nó rơi xuống bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà chim mẹ hết sức lo lắng. Nó không biết làm sao để có thể giữ yên chiếc tổ mỏng manh của mình. Chim mẹ cứ bay đi lại bay lại như muốn kiếm tìm sự giúp đỡ. Nhưng thật chẳng may, chỉ có mình nó cô đơn mà thôi. Những con chim con non nớt trong tổ vô cùng sợ hãi. Những âm thanh đì đùng của sấm, từng cơn mạnh mẽ của gió, chớp nhì nhằng nơi xa khiến những chú chim non hoảng sợ, chúng kêu lên những tiếng thất thanh, lo sợ.
Và rồi, cơn mưa bắt đầu ập đến vào buổi đêm. Bắt đầu là những giọt li ti, thưa thớt. Dần dần mưa mỗi lúc một mạnh. Những giọt mưa trĩu nặng liên tiếp quật tới tấp vào chiếc tổ bé nhỏ của mấy mẹ con chim. Gió không ngừng rít, cành lá chao đảo. Cái cây phải oằn mình trước giông gió của trận mưa, mấy mẹ con chim cũng phải gắng sức chống chọi với phong ba bão táp. Những tiếng kêu hoảng hốt của chim non vang lên không ngớt.
Mưa to tưởng như cuốn trôi đi tất cả. Thế nhưng mọi hiểm nguy rồi cũng qua đi. Những chú chim non nhờ có sự bảo vệ, bao bọc của mẹ mà có thể say giấc nồngvà không bị ướt. Chim mẹ tuy có vẻ mệt mỏi nhưng lòng tràn ngập hạnh phúc vì đã bải vệ được đứa con của mình.
Sự can đảm, vững vàng của chim mẹ là hình ảnh thật khiến người ta nể phục. Hình ảnh chim mẹ gợi cho ta thấy vẻ đẹp của tình mẫu tử trong cuộc sống. Mẹ có thể hi sinh tất cả, bảo vệ con trước những giông tố của cuộc đời
                                                           Hết
suốt đêm, mưa to, gió lớn. Sáng ra, ở tổ chim chót vót trên cây cao, chim mẹ giũ giữ lông cánh cho khô rồi khẽ nhích ra ngoài. Tia nắng ấm vừa vặn rơi xuống đúng chỗ chú chim non đang ngái ngủ, lông cánh vẫn khô nguyên. Thì ra… 

Hôm qua, khi trời vừa tối thì cũng là lúc những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất. cây cối nghiêng ngả bởi gió mạnh dần lên, mưa xối xả ào đến. Từ trên cây lim già, chim mẹ vô cùng lo lắng. Các bạn chim đã hốt hoảng bay đi tìm chỗ trú ẩn, còn nó lúng túng trước đứa con út bé bỏng chưa đủ sức bay xa. Nhìn bầu trời đen kịt, gió rít ào ào, chớp giật xé rách bầu trời, sấm như trống thúc liên hồi mà lòng dạ nó tơi bời. Nó không thể bỏ con lại mà bay đi. Cắp con theo mà chống chọi với dông bão, cơn giận điên cuồng của trời đát thì nó không đủ sức. Chim mẹ quyết định cùng con ở lại tổ, phải lấy thân mình che chở cho con. Lúc này tiếng gió thổi tạt đi nhửng tiếng kêu non nớt của chú chim mới chào đời chưa được bao nhiêu. Có lẽ đây là lần đầu tiên chú chim nhỏ tận mắt thấy được sự khốc liệt của cuộc sống, của bão tố.
Chúc rúc vào lòng mẹ, miệng kêu chiếp chiếp liên tục. Chim mẹ dang đôi cánh bé nhỏ che chở cho con. Đối với chú đôi cánh ấy lúc bấy giờ là một ngôi nhà ấm ấp, che chắn cho chú trong trận mưa bão đầu tiên này.
Mưa càng ngày càng lớn. Mưa như trút hết những tức tối, bực bội của đất trời sau bao ngày nắng nóng triền miên. Chim mẹ ủ con vào lòng. Cánh sải rộng ra, móng chim bám chặt vào tổ, nó cố sức ghì chắc để giữ cái tổ mà nó đang xoay các hướng nằm bức ra khỏi ngọn cây. Mưa xối xả vào đầu, mắt, vào da thịt chim mẹ. Nó nghiến răng chịu đau, chịu xót, chịu sự rát bỏng của gió, mưa. Nó phải bảo vệ để không một giọt mưa, không một làn gió nào xâm hại đến đứa con đang run lên vì sợ hãi. Bằng tình thương lớn lao, chim mẹ cố sức chống lại bão tố, chống lại gió thét mưa gào để giữ sự bình yên cho con.
                                                                       Hết 
Chú chim non trong đêm đó đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, có lẽ sự che chở của chim mẹ đã làm cho chú yên tâm, tin tưởng.
Thế rồi một ngày mới lại bắt đầu. Cơn bão đã ngừng. Mưa cũng ngừng rơi và gió cũng ngừng thổi, nhanh như khi nó đến bất chợt vậy. Những tia nắng đầu tiên đã chiếu xuống. Ánh nắng càng làm rõ những giọt nước còn đọng lại trên cành cây, kẽ lá và cả trên người con chim mẹ. Nó khiến chịm mẹ bừng tỉnh. Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ hãi hùng. Nhìn đứa con nhỏ đang say giấc nồng, lông cánh khô nguyên, nó xiết bao sung sướng. Yên tâm, nó khẽ khàng bước ra ngoài tổ, giữ đi những giọt nước mưa cuối cùng còn sót lại, rỉa lông cánh cho mượt mà và chào đón những tia nắng rơi nhẹ xuống tổ chim.

Câu chuyện của hai mẹ con họa mi thật cảm động. Nó khiến chúng ta nghĩ tới công lao và tấm lòng của người mẹ đối với con cái. Ta thầm cảm ơn và yêu quý mẹ ngàn lần.

Trong đời sống , có mấy ai được sống trên con đường mãi bằng phẳng mà không một chút vướng ngại đâu . Và cũng có lẽ không chỉ cuộc sống con người mà ngay cả con vật cũng có đường đi thành công và trắc trở của nó
Tôi cũng vậy - tôi vốn là một loài chim sẻ nhỏ bé , nhưng đã hiểu được cuộc đời . Tôi đang là một bà mẹ một mình nuôi nấng ba đứa con non nớt mới nở được ba ngày thì trao ôi ! Một cơn dông bão ập đến mái ấm hạnh phúc của tôi
Đêm đó , sau tiếng ru của tôi , đám con nhỏ đã nằm cuộn tròn vào nhau để ngủ , tôi cũng dần thiếp đi , bỗng tôi rùng mình lạnh lẽo , mở mắt ra , tôi giật mình hoảng sợ khi gió nổi , mưa to . Cơn lốc xoáy tiến lại gần , những hạt mưa nặng trịch rơi xuống những đứa con bé nhỏ , tội nghiệp của tôi . Vội vã , loay hoay , tôi chỉ còn biết giật từng chiếc lá xanh ở trên cây mà làm mái che cho tụi nhỏ . Mưa càng to , những tiếng mưa ào ao , những tiếng sấm chớp " đùng ... đoàng " nghe thật kinh tai . Nó làm cây rung chuyển bên phải rồi lại bên trái . Đứa con của tôi khóc thét không nên lời chỉ biết gọi " mẹ ... mẹ ... mẹ " . Nghe những tiếng gọi đó , tôi quặn lòng , thương con và nói thật to con tiếng mưa :
- Các con của mẹ rất dũng cảm . Các con đừng sợ , có mẹ ở đây rồi . Mẹ luôn bên các con mà
Nói rồi , các con tôi hiếu thảo , hiểu chuyện đã vâng lời , im lặng . Nhưng tôi hiểu , các con tôi đang sợ lắm
Tôi ngó nghiêng những cây khác , những bà mẹ chim sẻ , chim sơn ca ,... cũng vội vã như tôi . Thôi , tôi nghĩ thầm :
- Sao trời không thương tôi vậy hả trời ! Xin mau hết mưa đi , cho các con tôi một cuộc sống hạnh phúc
Người tôi ướt nhẹp nước mưa , mái lá gần xong , cái tổ chẳng còn nguyên vẹn nữa , nhưng không sao . Chỉ cần các con tôi không bị mưa là được . Rồi sóng nước ập đến , lông , cánh tôi rúm lại vào nhau , nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa . Tôi nguyện mình ôm trọn mái lá đó cho các con . Tôi lạnh rút xương , hơi thở nấc cục như muốn gục xuống ngay bây giờ . Nhưng hé nhìn các con trong mái lá cũng đang cố gắng , tôi chợt nhận ra rằng không chỉ tôi mà các con tôi cũng sát cánh bên tôi . Rồi tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn các con
Sau hai tiếng khi mà tử thần ở đây , những giọt mưa bắt đầu ngớt , ngọn gió khẽ lướt qua nhẹ nhàng không một chút bận tâm , lành lùng . Bình minh khẽ hiện sau chân núi , tôi buông lỏng hai tay rồi tự đưa mình ngã vào bụi lá , tôi nghĩ chắc tôi sẽ chết thôi . Thân tôi như chẳng còn cảm giác , tôi bất lực , bất lực , tuyệt vọng , ... và đỗi chút tự hào
Trong mắt tôi lóe lên một ánh sáng chói chang , tôi nhẹ hé mắt nhìn và thấy tôi còn sống . Lúc đó , tôi cứ ngỡ mình đang mơ , nhưng không phải . Tôi vui mừng , chợt bay lên xem các con . Thật đáng yêu ! Tụi nó đang ngủ . Còn tôi , kiệt sức , người tôi chưa khô thì những tia nắng mà tôi ước mơ mãi của đêm qua giờ đã xuất hiện . Nó thay nhau chĩa nắng xuống trần gian . Nó chĩa mà như biết lỗi với tôi vì đến muộn . Các con tôi khẽ nhúc nhích , liu thiu mở đôi mắt thiên thần , chạy ra ôm lấy tôi , lại gọi " mẹ ... mẹ ... mẹ " . Tôi mừng rỡ ôm lấy các con
Sau hôm đó , tôi rỉa lông xem các con có bị gì không ! Thật may chúng đều an toàn . Lông cánh khô nguyên . Và cũng từ đêm hôm đó , tôi được chim trong họ hàng họi là " MẸ BẤT TỬ .. " - Người mẹ có thể vì con mà làm mọi thứ và có thể sống dậy để cứu con mình "



